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Năm học 2024 - 2025
A- MÔN TOÁN
1/ Số:
-    Đọc, viết các số đến 1000.
-    Nhận diện số tròn trăm, số tròn chục trong phạm vi 1000.
· So sánh các số có ba chữ số. Sắp xếp số theo thứ tự. 
· Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong phạm vi 1000.
2/ Phép tính:
· Nhân, chia trong bảng 2, 5.
· Cộng, trừ (không nhớ, có nhớ) trong phạm vi 1000.
· Giải toán có lời văn liên quan đến phép nhân, chia trong bảng nhân 2, 5 hoặc cộng, trừ trong phạm vi 1000.
4/ Đại lượng: 
· [bookmark: _GoBack]Đơn vị đo độ dài (km, m, dm, cm) 
5/ Hình học: 
· Khối trụ, khối cầu.
6/ Xác suất, thống kê
· Kiểm đếm số lượng, lựa chọn khả năng.
B- MÔN TIẾNG VIỆT
1/ Đọc: 
· Ôn các bài tập đọc từ tuần 28 đến hết tuần 33.
· Hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời các câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
2/ Từ và câu:
· Từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học. (Từ tuần 28 đến tuần 33)
· Nhận biết các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
· Nhận biết và đặt câu theo các mẫu câu đã học (câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm)
· Dấu câu: dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi, dấu phẩy.
3/ Viết: Nghe - viết được một đoạn chính tả với tốc độ 50 chữ/ 15 phút.
4/ Làm văn: Viết được đoạn văn theo yêu cầu:
+ Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.
+ Tả đồ dùng trong gia đình.   
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